MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT ( ĐTT-ĐT )
LỚP 4/3
	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số thứ tự câu trong đề 
	Số câu và số điểm 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 
	TNKQ 
	TL 

	1. Đọc tiếng 
	Tiêu chuẩn cần đạt 
1.Học sinh đọc đúng 
2. Ngắt nghỉ đúng dấu câu, cụm từ có nghĩa 
3.Đọc giọng phù hợp 
4. Tốc độ đọc đạt yêu cầu 
5. Trả lời đúng câu hỏi của giáo viên 
	  Câu 1 
	Tiêu chuẩn 
	
	TC1, 2 
	
	TC4 
	
	TC3,5 
	
	
	
	5 

	
	
	
	Số điểm 
	
	2,0 
	
	1,0 
	
	2,0 
	
	
	
	5,0 

	Tổng 
	
	Tiêu chuẩn 
	
	TC1, 2 
	
	TC4 
	
	TC3,5 
	
	
	
	5 

	
	
	Số điểm 
	
	2,0 
	
	1,0 
	
	2,0 
	
	
	
	5,0 

	2.Đọc thầm 
	+ Đọc hiểu 1 văn bản và vận dụng kiến thức trả lời 
	Câu 1,2,3,4 
	Số câu 
	4 
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	Số điểm 
	2,0 
	
	
	
	
	
	
	
	2,0
	

	
	“Nguyễn Ngọc Kí bị liệt cả hai tay nhưng em rất ham học.”thuộc kiểu câu gì ?
	Câu 5 
	Số câu 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Số điểm 
	0.5
	
	 
	
	
	
	
	
	0.5
	

	
	Đặt 1 câu nói về tính kiên trì trong học tập .

Tìm từ láy và từ ghép trong câu: " Dù trời nắng hay mưa, dù người mệt mỏi,   ngón chân đau nhức.”
	Câu 6  

Câu 7
	Số câu 
	
	
	
	
	 
	 1
	
	
	
	1

	
	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số câu


Số điểm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Qua bài đọc trên em rút ra được bài học gì cho bản thân mình trong học tập.
	Câu 8 
	Số câu 
	
	
	
	
	
	
	
	1 
	
	1

	
	
	
	Số điểm 
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 
	
	0,5

	Tổng 
	
	Số câu 
	5 
	
	
	1
	 
	1 
	
	1 
	5
	3

	
	
	Số điểm 
	2.5
	
	 
	1
	 
	1 
	
	0,5 
	2,5
	2,5

	- Mức 1 : 
	        2.5
	
	
	Tỉ lệ: 
	50.0
	%

	   - Mức 2 :
	1.0
	
	
	Tỉ lệ: 
	20.0
	%

	 - Mức 3 : 
	1.0
	
	
	Tỉ lệ: 
	20.0
	%



                                 - Mức 4:     0.5                                        Tỉ lệ:          10.0    %

    Người lập                                                                                       Quận 11, ngày    tháng     năm 2022
                                                                                                                               Duyệt của HT

Nguyễn Bá Đức Trung 
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